
TÒA ÁN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
 HUY N BÙ ĐĂNG                                 Đ c l p – T  do – H nh phúcỆ ộ ậ ự ạ
T NH BÌNH PH CỈ ƯỚ

B n án s : 27/2018/HSSTả ố
Ngày: 04/4/2018. 

NHÂN  DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N BÙ ĐĂNG, T NH BÌNH PH C Ệ Ỉ ƯỚ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán ẩ – Ch  t a phiên tòa:ủ ọ  Ông Lê Thành Long.
Các H i th m nhân dân:  ộ ẩ    
1. Ông Nguy n Quang Liêuễ
2. Ông Nguy n M nh Dũng ễ ạ     
- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Qu c B o – Th  ký Tòa án nhân dânễ ố ả ư

huy n Bù Đăng.ệ
-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Bù Đăng tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ

tòa: Ông Hoàng Văn Đàm - Ki m sát viên.ể
Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy nạ ụ ở ệ

Bù Đăng, t nh Bình Ph c, m  phiên tòa xét x  s  th m v  án hình s  th  lýỉ ướ ở ử ơ ẩ ụ ự ụ
s : ố 11/2018/HSST ngày 07 tháng 02 năm 2018, đ i v i các b  cáo: ố ớ ị

H  và tên: ọ
1. Phan Vi t Hế ; Sinh năm: 1997, t iạ  t nhỉ  Thái Nguyên
N i c  trú:  ơ ư Khu Đ, Th  tr n Đ, huy n B, t nh Bị ấ ệ ỉ ; ngh  nghi p: Làmề ệ

thuê; trình đ  văn hóa: 6/12; dân t c: Kinh; con ông ộ ộ Phan Vi t T, sinh nămế
1968 và bà La Th  G, sinh năm 1975ị ; Ti n s , Ti n án: Không. B  cáo b  b tề ự ề ị ị ắ
t m gi  t  ngày 08/12/2017 cho đ n nay. (Có m t)ạ ữ ừ ế ặ

2. Nguy n Th  M  H1ễ ị ỹ Sinh  ngày  05/9/1998,  t iạ  t nhỉ  Th a  Thiênừ
Hu .ế

N i c  trú: ơ ư khu T, th  tr n Đ, huy n B, t nh Bị ấ ệ ỉ ; s  ch ng minh nhân dânố ứ
285932973; ngh  nghi p: Buôn bán; trình đ  văn hóa: 09/12; dân t c: Kinh;ề ệ ộ ộ
con ông Nguy n Văn K, sinh năm 1966 ễ và bà Lê Th  Thu H, sinh năm 1972ị ;
Ti n s , Ti n án: Không. B  cáo b  áp d ng bi n pháp c m đi kh i n i c  trú.ề ự ề ị ị ụ ệ ấ ỏ ơ ư
(Có m t)ặ

- B  h i: Nguy n Phan Nhã U;ị ạ ễ Sinh năm: 1999 (Có m t)ặ
Trú t i: khu T, th  tr n Đ, huy n B, t nh B.ạ ị ấ ệ ỉ
- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
1/ Tr n Th  L ng D;ầ ị ươ Sinh năm: 2001 (V ng m t)ắ ặ
Trú t i: thôn A, xã Đ, huy n B, t nh B.ạ ệ ỉ
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2/ Lê Văn Hoàng Đ; Sinh năm: 1998 (Có m t)ặ
Trú t i: khu Đ, th  tr n Đ, huy n B, t nh Bạ ị ấ ệ ỉ
3/ Phan Vi t C;ế Sinh năm: 1992 (Có m t)ặ
Trú t i: Khu Đ, Th  tr n Đ, huy n B, t nh B.ạ ị ấ ệ ỉ
4/ Lê Th  Thu H2;ị Sinh năm: 1972 (Có m t)ặ
Trú t i: khu T, th  tr n Đ, huy n B, t nh B.ạ ị ấ ệ ỉ
- Ng i làm ch ng:ườ ứ
1/ D ng Văn V;ươ Sinh năm: 1993 (V ng m t)ắ ặ
2/ Tr n Th  Thanh T;ầ ị Sinh năm: 1997 (V ng m t)ắ ặ
Cùng trú t i: khu Đ, th  tr n Đ, huy n B, t nh Bạ ị ấ ệ ỉ
Ng i giám h  cho ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Tr n Thườ ộ ườ ề ợ ụ ầ ị

L ng D: Bà Ph m Th  Kim T;ươ ạ ị Sinh năm: 1977 (V ng m t)ắ ặ
Trú t i: thôn A, xã Đ, huy n B, t nh B.ạ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Qua các tài li u có trong h  s  v  án và quá trình xét h i, tranh lu n t iệ ồ ơ ụ ỏ ậ ạ

phiên tòa, n i dung v  án đ c tóm t t nh  sau: Do có mâu thu n v i nhau tộ ụ ượ ắ ư ẫ ớ ừ
tr c nên kho ng 10 gi  ngày 13/6/2016, Tr n Th  L ng D g i đi n tho iướ ả ờ ầ ị ươ ọ ệ ạ
cho Nguy n Phan Nhã U h n đ n Nhà văn hoá thi u nhi huy n B nói chuy n.ễ ẹ ế ế ệ ệ
Sau đó, D r  thêm Nguy n Th  M  H1 (X), và Lê Văn Hoàng Đ đi cùng đ nủ ễ ị ỹ ế
Nhà văn hóa huy n B. T i đây, nhóm c a D g p U cùng v i nh ng ng i b nệ ạ ủ ặ ớ ữ ườ ạ
c a U g m: Tr n Th  L  T, Tr n Th  Thanh T, và Tr n Ng c T1. Sau đó, gi aủ ồ ầ ị ệ ầ ị ầ ọ ữ
D và U cãi nhau và lao vào đánh nhau. Th y v y, T vào can D ra nên H1 đãấ ậ
ch i l i T. Ti p đó, T và H1 cũng lao vào dùng tay chân đánh nhau nh ngử ạ ế ư
đ c m i ng i  đó can ngăn nên hai nhóm trên không đánh nhau n a. Lúcượ ọ ườ ở ữ
này, có 01 nam thanh niên (ch a rõ nhân thân, lai l ch) là b n c a T nói v iư ị ạ ủ ớ
H1 là n u H1 đ ng đ n ch  em c a T thì  s  không b  qua. Sau đó, H1 cùngế ụ ế ị ủ ẽ ỏ
D, Đ đi đ n quán Internet g n ch  Đ g p Phan Vi t H (là b n trai H1). ế ầ ợ ặ ế ạ

Khi đ n quán Internet, Đ và D  ngoài còn H1 đi vào g p H và k  l i sế ở ặ ể ạ ự
vi c b  nhóm T đánh và đe d a, H1 nói v i H “Anh đi ki m nhóm T đ  đánhệ ị ọ ớ ế ể
tr  thù cho em”. H đ ng ý và đi ra ch  D và Đ nh  D đi n tho i h i nhóm c aả ồ ỗ ờ ệ ạ ỏ ủ
U đang  đâu thì D cho bi t nhóm U đang  quán cà phê “Di u DH” t i khuở ế ở ệ ạ
Đ, th  tr n Đ, huy n B. H h i m n xe môtô c a Đ thì Đ đ ng ý và giao xeị ấ ệ ỏ ượ ủ ồ
môtô bi n s  93L1-09xxx cho H ch  H1, còn Đ đi u khi n xe môtô (ch a rõể ố ở ề ể ư
bi n s ) ch  D v  h ng nhà c a Đ. Trên đ ng đi, H yêu c u Đ tr  l i cho Hể ố ở ề ướ ủ ườ ầ ả ạ
cây r a mà H đã g i t i nhà Đ tr c đó thì Đ đ ng ý. Khi đ n nhà Đ, đi vàoự ử ạ ướ ồ ế
l y 01 cây r a dài kho ng 60cm, cán b ng tre dài kho ng 35cm, l i b ng kimấ ự ả ằ ả ưỡ ằ
lo i dài kho ng 25cm ra đ a cho H. H c m r a đ  lên xe r i đi u khi n xeạ ả ư ầ ự ể ồ ề ể
môtô bi n s  93L1-09xxx ch  H1 đi đ n quán cà phê “DH” tìm nhóm c a T,ể ố ở ế ủ
còn Đ đi u khi n xe môtô (không rõ bi n s ) ch  D đi sau. Khi đ n quán càề ể ể ố ở ế
phê “DH”, H d ng xe ngoài đ ng r i c m r a xông đ n ch  nhóm c a Tự ườ ồ ầ ự ế ỗ ủ
đang ng i. Lúc này, nhóm c a T, T1 và T nhìn th y H c m r a xông đ n nênồ ủ ấ ầ ự ế
b  ch y vào trong nhà c a ch  quán còn U ch a k p b  ch y thì b  H c m r aỏ ạ ủ ủ ư ị ỏ ạ ị ầ ự
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b ng tay ph i chém 01 nhát trúng vào c ng tay trái c a U gây th ng tích. Hằ ả ẳ ủ ươ
c m 01 ly th y tinh b ng tay trái đ p 01 cái trúng vào đ u c a U gây th ngầ ủ ằ ậ ầ ủ ươ
tích. Lúc này, H1 ch y vào can ngăn không cho H đánh U n a. Sau đó, H vàạ ữ
H1 đ a U đ n B nh vi n đa khoa huy n Bù Đăng c p c u. Sau đó, U đ cư ế ệ ệ ệ ấ ứ ượ
đ a đi đi u tr  t i B nh vi n đa khoa t nh Bình Ph c.ư ề ị ạ ệ ệ ỉ ướ

T i B n k t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s : 184/2016/TgTạ ả ế ậ ị ề ươ ố
ngày 21/7/2016 c a Trung tâm giám đ nh Y khoa - Pháp y t nh Bình Ph củ ị ỉ ướ
k t lu n: T  l  t n th ng trên c  th  c a Nguy n Phan Nhã U do th ng tíchế ậ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ễ ươ
gây nên là 27% (hai m i b y ph n trăm).ươ ả ầ

Trong quá trình đi u tra và t i phiên tòa, các b  cáo th a nh n hành viề ạ ị ừ ậ
ph m t i c a mình nêu trên. Ki m sát viên gi  nguyên quan đi m v  t i danhạ ộ ủ ể ữ ể ề ộ
đã truy t  đ i v i b  cáo. ố ố ớ ị

V t ch ng v  án: 01 xe môtô bi n s  93L1-09xxx, là tài s n c a anh Lêậ ứ ụ ể ố ả ủ
Văn T n, sinh năm 1978 trú t i khu Đ c L i, th  tr n Đ c Phong, huy n Bùấ ạ ứ ợ ị ấ ứ ệ
Đăng, t nh Bình Ph c cho con trai Lê Văn Hoài Đ m n, ngày 23/8/2016 Cỉ ướ ượ ơ
quan c nh sát đi u tra Công an huy n Bù Đăng đã tr  l i cho anh T n; 01 câyả ề ệ ả ạ ấ
r a dài kho ng 60cm, cán b ng tre dài kho ng 35cm, l i b ng kim lo i dàiự ả ằ ả ưỡ ằ ạ
kho ng 25cm, H đã v t b  trên đ ng. C  quan c nh sát đi u tra Công anả ứ ổ ườ ơ ả ề
huy n Bù Đăng đã xác minh nh ng không truy tìm đ c.ệ ư ượ

Trách nhi m dân s : Gia đình các b  cáo Phan Vi t H, Nguy n Th  Mệ ự ị ế ễ ị ỹ
H1 đã b i th ng cho ng i b  h i s  ti n 70.000.000 đ ng. B  h i  ồ ườ ườ ị ạ ố ề ồ ị ạ Nguy nễ
Phan Nhã U ti p t c yêu c u b i th ng s  ti n 67.000.000 đ ng.ế ụ ầ ồ ườ ố ề ồ

Trong quá trình đi u tra và t i phiên tòa, các b  cáo không có ý ki n về ạ ị ế ề
v t ch ng đã tr  cho ch  s  h u h p pháp. Ki m sát viên th c hành quy nậ ứ ả ủ ở ữ ợ ể ự ề
công t  không có ý ki n gì.  ố ế

T i b n cáo tr ng s : 09/CT –VKS.BĐ ngày 05/02/2018 c a Vi n ki mạ ả ạ ố ủ ệ ể
sát nhân dân huy nệ  Bù Đăng truy t  các b  cáo Nguy n Th  M  H1 và Phanố ị ễ ị ỹ
Vi t H v  “T i c  ý gây th ng tích” theo Đi m đ Kho n 2 Đi u 134 B  lu tế ề ộ ố ươ ể ả ề ộ ậ
Hình s  năm 2015. ự

T i phiên tòa đ i di n vi n ki m sát kh ng đ nh n i dung b n cáo tr ngạ ạ ệ ệ ể ẳ ị ộ ả ạ
c a Vi n ki m sát là có căn c , đúng ng i, đúng t i, đúng quy đ nh c a phápủ ệ ể ứ ườ ộ ị ủ
lu t, vì v y đ i di n Vi n ki m sát gi  nguyên n i dung b n cáo tr ng đã truyậ ậ ạ ệ ệ ể ữ ộ ả ạ
t . V  t i danh đ  ngh  H i đ ng xét x  tuyên b  b  cáo ph m “T i c  ý gâyố ề ộ ề ị ộ ồ ử ố ị ạ ộ ố
th ng tích”; v  hình ph t, ươ ề ạ áp d ng đi m đ Kho n 2 Đi u 134 B  lu t Hình sụ ể ả ề ộ ậ ự
năm 2015, các đi m b, s Kho n 1, Kho n 2 Đi u 51, 17, 58, 91, 101, 65 c aể ả ả ề ủ
B  lu t Hình s  năm 2015,ộ ậ ự  x  ph t b  cáo Nguy n Th  M  H1 t  20 đ n 30ử ạ ị ễ ị ỹ ừ ế
tháng tù nh ng cho h ng án treo. Áp d ng đi m đ Kho n 2 Đi u 134, cácư ưở ụ ể ả ề
đi m b, s Kho n 1, Kho n 2 Đi u 51, 17, 58, 38 c a B  lu t Hình s  nămể ả ả ề ủ ộ ậ ự
2015, x  ph t b  cáo Phan Vi t H t  24 đ n 30 tháng tù; V  trách nhi m dânử ạ ị ế ừ ế ề ệ
s : Ghi nh n s  th a thu n gi a các b  cáo và ng i b  h i. V  án phí bu c cácự ậ ự ỏ ậ ữ ị ườ ị ạ ề ộ
b  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo lu t đ nh. ị ả ị ự ơ ẩ ậ ị

Các b  cáo Phan Vi t H, Nguy n Th  M  H1 th a nh n hành vi ph mị ế ễ ị ỹ ừ ậ ạ
t i nh  n i dung b n cáo tr ng Vi n ki m sát đã truy t , không có ý ki n tranhộ ư ộ ả ạ ệ ể ố ế
lu n v  t i danh, hình ph t và các v n đ  khác đ i v i đ i di n Vi n ki m sát. ậ ề ộ ạ ấ ề ố ớ ạ ệ ệ ể
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 L i nói sau cùng, các b  cáo h i h n v  hành vi c a mình và xin H iờ ị ố ậ ề ủ ộ
đ ng xét x  gi m nh  hình ph t cho các b  cáo, ồ ử ả ẹ ạ ị

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i t i phiên tòa, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét xượ ẩ ỏ ạ ậ ạ ộ ồ ử
nh n th y nh  sau: ậ ấ ư

[1] V  th  t c t  t ng: Hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan Đi uề ủ ụ ố ụ ế ị ố ụ ủ ơ ề
tra Công an huy n Bù Đăng, Vi n ki m sát nhân dân huy n Bù Đăng trongệ ệ ể ệ
quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t cề ố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ
theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng Hình s . Quá trình đi u tra không có ng iị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ườ
nào có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành tế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế ố
t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a Cụ ườ ế ố ụ ế ị ố ụ ủ ơ
quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n h p pháp.ế ố ụ ườ ế ố ụ ự ệ ợ

[2] V  hành vi ph m t i c a các b  cáo: ề ạ ộ ủ ị Do có mâu thu n v i nhau tẫ ớ ừ
tr c nên kho ng 10 gi  ngày 13/6/2016, Tr n Th  L ng D g i đi n tho iướ ả ờ ầ ị ươ ọ ệ ạ
cho Nguy n Phan Nhã U h n đ n Nhà văn hoá thi u nhi huy n Bù Đăng nóiễ ẹ ế ế ệ
chuy nệ , t i đây thì x y ra mâu thu n gi a nhóm b n c a H1 và nhóm b n c aạ ả ẫ ữ ạ ủ ạ ủ
D, nên Nguy n Th  M  H1 đã xu ng ch  B k  cho Phan Vi t H bi t s  vi cễ ị ỹ ố ợ ể ế ế ự ệ
và nói H đi ki m nhóm c a T đ  đánh tr  thù cho H1, H đã ch  H1 đi và l yế ủ ể ả ở ấ
01 cây r a dài kho ng 60cm, cán b ng tre dài kho ng 35cm, l i b ng kimự ả ằ ả ưỡ ằ
lo i dài kho ng 25cm đi đ n quán cà phê “DH” tìm nhóm c a T. Khi đ n quánạ ả ế ủ ế
cà phê “DH”, H d ng xe ngoài đ ng r i c m r a xông đ n ch  nhóm c a Tự ườ ồ ầ ự ế ỗ ủ
đang ng i. Lúc này, nhóm c a T, T1 và T nhìn th y H c m r a xông đ n nênồ ủ ấ ầ ự ế
b  ch y vào trong nhà c a ch  quán còn U ch a k p b  ch y thì b  H c m r aỏ ạ ủ ủ ư ị ỏ ạ ị ầ ự
b ng tay ph i chém 01 nhát trúng vào c ng tay trái c a U gây th ng tích. Hằ ả ẳ ủ ươ
c m 01 ly th y tinh b ng tay trái đ p 01 cái trúng vào đ u c a U gây th ngầ ủ ằ ậ ầ ủ ươ
tích. H u qu  t  l  t n th ng c  th  c a Nguy n Phan Nhã U do th ng tíchậ ả ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ễ ươ
gây nên hi n t i là 27%.ệ ạ

H i đ ng xét x  xét th y có đ  c  s  kh ng đ nh hành vi c a các b  cáoộ ồ ử ấ ủ ơ ở ẳ ị ủ ị
Nguy n Th  M  H1 và Phan Vi t H đã ph m vào t i “C  ý gây th ng tích”,ễ ị ỹ ế ạ ộ ố ươ
quy đ nh t i Đi m đ ị ạ ể Kho n 2 Đi u 134 c a B  lu t hình s  năm 2015. ả ề ủ ộ ậ ự

Đi u 134 c a B  lu t hình s  năm 2015 quy đ nh:  ề ủ ộ ậ ự ị
1. Ng i nào c  ý gây th ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c aườ ố ươ ặ ổ ạ ứ ỏ ủ

ng i khác mà t  l  t n th ng c  th  t  11% đ n 30% ho c d i 11% nh ngườ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ừ ế ặ ướ ư
thu c m t trong các tr ng h p sau đây, thì b  ph t c i t o không giam giộ ộ ườ ợ ị ạ ả ạ ữ
đ n 03 năm ho c ph t tù t  06 tháng đ n 03 năm:ế ặ ạ ừ ế

a) Dùng vũ khí, v t li u n , hung khí nguy hi m ho c th  đo n có khậ ệ ổ ể ặ ủ ạ ả
năng gây nguy h i cho nhi u ng i;ạ ề ườ

……………………………….
2. Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau đây, thì b  ph t tù t  02ạ ộ ộ ộ ườ ợ ị ạ ừ

năm đ n 06ế  năm:
………………………………
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đ) Gây th ng tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ng i khác mà tươ ặ ổ ạ ứ ỏ ủ ườ ỷ
l  t n th ng c  th  t  11% đ n 30% nh ng thu c m t trong các tr ng h pệ ổ ươ ơ ể ừ ế ư ộ ộ ườ ợ
quy đ nh t i các đi m t  đi m a đ n đi m k kho n 1 Đi u này.ị ạ ể ừ ể ế ể ả ề

Nh  v y, n i dung b n cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Bùư ậ ộ ả ạ ủ ệ ể ệ
Đăng truy t  các b  cáo là đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t.  ố ị ườ ộ ậ

Các b  cáo th c hi n hành vi v i l i c  ý, có đ  năng l c ch u tráchị ự ệ ớ ỗ ố ủ ự ị
nhi m hình s . Hành vi c a các b  cáo là nguy hi m cho xã h i, gây nhệ ự ủ ị ể ộ ả
h ng x u đ n tr t t  tr  an  đ a ph ng. Các b  cáo đã xâm ph m đ n s cưở ấ ế ậ ự ị ở ị ươ ị ạ ế ứ
kh e c a ng i khác, đây là quy n nhân thân đ c nhà n c và pháp lu t b oỏ ủ ườ ề ượ ướ ậ ả
v . H u qu  do các b  cáo đã gây ra làm cho b  h i b  t n h i s c kh e, gâyệ ậ ả ị ị ạ ị ổ ạ ứ ỏ
khó khăn trong cu c s ng sinh ho t cho ng i b  h i.ộ ố ạ ườ ị ạ

Xét toàn b  v  án, tính ch t m c đ  ph m t i c a các b  cáo, H i đ ngộ ụ ấ ứ ộ ạ ộ ủ ị ộ ồ
xét x  xét th y ch  vì mâu thu n nh  b i nh ng l i qua ti ng l i nh ng các bử ấ ỉ ẫ ỏ ở ữ ờ ế ạ ư ị
cáo đã x  d ng b o l c, dùng hung khí nguy hi m gây th ng tích cho ng iử ụ ạ ự ể ươ ườ
b  h i nên c n x  các b  cáo v i m c án t ng x ng đ  răn đe giáo d c các bị ạ ầ ử ị ớ ứ ươ ứ ể ụ ị
cáo và phòng ng a chung. ừ

[3] V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : Các b  cáo không có tìnhề ế ặ ệ ự ị
ti t tăng n ng trách nhi m hình s  quy đ nh t i Đi u 52 B  lu t Hình s .   ế ặ ệ ự ị ạ ề ộ ậ ự

[4] V  nhân thân c a các b  cáo và tình ti t gi m nh  trách nhi m hìnhề ủ ị ế ả ẹ ệ
s : Các b  cáo đã tác đ ng gia đình b i th ng thi t h i cho ng i b  h i; sauự ị ộ ồ ườ ệ ạ ườ ị ạ
khi ph m t i đã thành kh n khai báo, ăn năn h i c i quy đ nh t i đi m b, sạ ộ ẩ ố ả ị ạ ể
Kho n 1 Đi u 51 B  Lu t Hình s  2015; B  cáo Nguy n Th  M  H1 t i th iả ề ộ ậ ự ị ễ ị ỹ ạ ờ
đi m ph m t i b  cáo ch a đ  18 tu i nên nh n th c pháp lu t còn h n ch .ể ạ ộ ị ư ủ ổ ậ ứ ậ ạ ế
Sau khi gây án các b  cáo đã đ a ng i b  h i đi c p c u, các b  cáo ph m t iị ư ườ ị ạ ấ ứ ị ạ ộ
l n đ u, b n thân ch a có ti n án, ti n s , ng i b  h i làm đ n bãi n i và t iầ ầ ả ư ề ề ự ườ ị ạ ơ ạ ạ
phiên tòa xin gi m nh  hình ph t cho các b  cáo là tình ti t gi m nh  quy đ nhả ẹ ạ ị ế ả ẹ ị
t i Kho n 2 Đi u 51 B  Lu t Hình s  2015. ạ ả ề ộ ậ ự

Sau khi cân nh c m c đ  hành vi ph m t i, nhân thân b  cáo và tình ti tắ ứ ộ ạ ộ ị ế
gi m nh  mà các b  cáo đ c h ng, H i đ ng xét x  th y c n x  các b  cáoả ẹ ị ượ ưở ộ ồ ử ấ ầ ử ị
m t m c án t ng x ng v i hành vi ph m t i đ  giáo d c, răn đe b  cáo vàộ ứ ươ ứ ớ ạ ộ ể ụ ị
phòng ng a chung.  ừ

[6] V  trách nhi m dân s : T i phiên tòa ng i b  h i ch  Nguy n Phanề ệ ự ạ ườ ị ạ ị ễ
Nhã  U  yêu  c u  các  b  cáo  b i  th ng  thêm  67.000.000đ  ngoài  s  ti nầ ị ồ ườ ố ề
70.000.000đ đã nh n. Các b  cáo Phan Vi t H và Nguy n Th  M  H1 đ ng ýậ ị ế ễ ị ỹ ồ
b i th ng cho ng i b  h i. Vi c th a thu n trách nhi m b i th ng gi  cácồ ườ ườ ị ạ ệ ỏ ậ ệ ồ ườ ữ
b  cáo và b  h i là hoàn toàn t  nguy n, không trái pháp lu t và đ o đ c xã h iị ị ạ ự ệ ậ ạ ứ ộ
nên đ c ch p nh n. Do v y, c n bu c các b  cáo Phan Vi t H và Nguy n Thượ ấ ậ ậ ầ ộ ị ế ễ ị
M  H1,  m i  b  cáo  ph i  có  trách  nhi m  b i  th ng  s  ti n  còn  l i  làỹ ỗ ị ả ệ ồ ườ ố ề ạ
33.500.000đ cho ng i b  h i ch  Nguy n Phan Nhã U.ườ ị ạ ị ễ

[7] V  v t ch ng v  án: 01 xe môtô bi n s  93L1- 0xxxx, là tài s n c aề ậ ứ ụ ể ố ả ủ
anh Lê Văn T n, ngày 23/8/2016 C  quan c nh sát đi u tra Công an huy nấ ơ ả ề ệ  Bù
Đăng đã tr  l i cho anh T n; 01 cây r a dài kho ng 60cm, cán b ng tre dàiả ạ ấ ự ả ằ
kho ng 35cm, l i b ng kim lo i dài kho ng 25cm, H đã v t b  trên đ ng.ả ưỡ ằ ạ ả ứ ổ ườ
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C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n Bù Đăng đã xác minh nh ng khôngơ ả ề ệ ư
truy tìm đ c nên H i đ ng xét x  không xem xétượ ộ ồ ử . 

[8] V  án phí: Bu c các b  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m và ánề ộ ị ả ị ự ơ ẩ
phí dân s  s  th m theo quy đ nh t i Đi u 136 c a B  lu t t  t ng hình s  vàự ơ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng vị ế ố ủ Ủ ườ ụ
Qu c H i quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án. ố ộ ị ề ệ

Quan đi m x  lý v  án c a Đ i di n Vi n ki n sát tham gia phiên tòaể ử ụ ủ ạ ệ ệ ể
phù h p v i nh n đ nh c a H i đ ng xét x  nên đ c ch p nh n. ợ ớ ậ ị ủ ộ ồ ử ượ ấ ậ

Vì các l  trên,ẽ
 

QUY T Đ NH:Ế Ị

[1] V  t i danh và hình ph t: Tuyên b  các b  cáo Nguy n Th  M  H1ề ộ ạ ố ị ễ ị ỹ
(X) và Phan Vi t H ph m “T i c  ý gây th ng tích”. ế ạ ộ ố ươ

- Áp d ng đi m đ Kho n 2 Đi u 134 B  lu t Hình s  năm 2015, cácụ ể ả ề ộ ậ ự
đi m b, s Kho n 1, Kho n 2 Đi u 51, 17, 58, 91, 101, 65 c a B  lu t Hình sể ả ả ề ủ ộ ậ ự
năm 2015.

X  ph t b  cáo Nguy n Th  M  H1  ử ạ ị ễ ị ỹ (X) 02 (hai) năm tù, nh ng choư
h ng án treo, th i gian th  thách là 04 (b n) năm,  tính t  ngày tuyên án sưở ờ ủ ố ừ ơ
th m.ẩ

Giao b  cáo v  y ban nhân dân th  tr n Đ c Phong, huy n Bù Đăng,ị ề Ủ ị ấ ứ ệ
t nh Bình Ph c đ  giám sát, giáo d c trong th i gian th  thách.ỉ ướ ể ụ ờ ử

Tr ng h p b  cáo thay đ i n i c  trú thì th c hi n theo kho n 1 Đi uườ ợ ị ổ ơ ư ự ệ ả ề
69 c a lu t Thi hành án hình s . ủ ậ ự

- Áp d ng ụ đi m đ Kho n 2 Đi u 134, các đi m b, s Kho n 1, Kho n 2ể ả ề ể ả ả
Đi u 51, 17, 58, 38 c a B  lu t Hình s  năm 2015ề ủ ộ ậ ự .

X  ph t b  cáo Phan Vi t H 02 (hai) năm tù, th i h n tù tính t  ngàyử ạ ị ế ờ ạ ừ
08/12/2017.

[2] V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Áp d ng Đi u 584, Đi u 585, Đi u 590ụ ề ề ề
B  lu t dân s  năm 2015.ộ ậ ự  Bu c các b  cáo Phan Vi t H và Nguy n Th  Mộ ị ế ễ ị ỹ
H1, m i b  cáo ph i có trách nhi m b i th ng s  ti n 33.500.000đ cho ng iỗ ị ả ệ ồ ườ ố ề ườ
b  h i ch  Nguy n Phan Nhã U.ị ạ ị ễ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7ệ ặ ưỡ ế ị ạ ề
và 9 c a Lu t thi hành án dân s , th i hi u thi hành án dân s  đ c th c hi nủ ậ ự ờ ệ ự ượ ự ệ
theo quy đ nh t i Đi u 30 c a Lu t thi hành án dân s .ị ạ ề ủ ậ ự
       K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ iể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố
v i các kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án) cho đ n khi thi hànhớ ả ề ả ả ườ ượ ế
xong t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch uấ ả ả ề ả ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn thi hành án theo m c lãi su t c  b n do Ngânả ề ủ ố ề ứ ấ ơ ả
hàng nhà n c quy đ nh t ng ng v i th i gian ch a thi hành án.ướ ị ươ ứ ớ ờ ư
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 [3] V  án phí: Áp d ng Đi u 136 c a B  lu t t  t ng hình s  2015,ề ụ ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng vị ế ố ủ Ủ ườ ụ
Qu c H i quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án.  ố ộ ị ề ệ

Bu c b  cáoộ ị  Nguy n Th  M  H1 (X) và b  cáo Phan Vi t H, m i ễ ị ỹ ị ế ỗ b  cáoị
ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  s  th m và 1.675.000 đ ng án phí dânả ị ồ ự ơ ẩ ồ
s  s  th m. ự ơ ẩ

B  cáo, b  h i, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có m t t i phiênị ị ạ ườ ề ợ ụ ặ ạ
tòa đ c quy n kháng cáo b n án s  th m trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyênượ ề ả ơ ẩ ạ ể ừ
án. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v ng m t t i phiên toà, có quy nườ ề ợ ụ ắ ặ ạ ề
kháng cáo b n án s  th m trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n saoả ơ ẩ ạ ể ừ ậ ượ ả
b n án ho c b n án đ c niêm y t t i chính quy n đ a ph ng, n i c  trú.ả ặ ả ượ ế ạ ề ị ươ ơ ư

N i nh n:ơ ậ                                                     T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Bình Ph c;ỉ ướ                                                   Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- S  t  pháp ở ư t nh Bình Ph cỉ ướ ;
- Công an t nh Bình Ph cỉ ướ ;  
- VKSND huy n Bù Đăng;ệ  
- CCTHADS huy n Bù Đăng;ệ          
- Ng i tham gia t  t ng;    ườ ố ụ
- L u HS.ư
                                                                            Lê Thành Long
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